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Đơn vị tính: triệu đồng

Văn phòng Bộ
Ban Tôn giáo 

Chính phủ

Ban Thi đua - 

Khen thưởng 

Trung ương

Cục Văn thư 

và Lưu trữ 

Nhà nước

1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9

A Quyết toán thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí 660 660 0 61 0 0 558

I Số thu phí, lệ phí 660 660 0 61 0 0 558

Phí khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ 558 558 0 558

Phí dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức 102 102 0 61

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 617 617 0 61 0 0 515

Phí khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ 515 515 0 515

Phí dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức 102 102 0 61

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách 55 55 0 55

Phí khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ 55 55 0 55

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 497,401 496,727 (674) 122,203 65,062 36,980 92,981

I Nguồn ngân sách trong nước 494,450 493,776 (674) 122,203 65,062 36,980 92,981

1 Chi quản lý hành chính 214,193 213,819 (374) 92,135 56,624 35,080 19,982

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 129,902 129,902 0 69,523 25,264 14,815 14,198

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 84,291 83,917 (374) 22,612 31,360 20,265 5,784

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 18,930 18,930 0 0 749 0 3,392

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 4,610 4,610 0 0 0 0 40

- Nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia 0 0 0

- Nhiệm vụ khoa học cấp Bộ 4,190 4,190 0 40

Tổng số liệu 

báo cáo 

quyết toán

Tổng số liệu 

quyết toán 

được duyệt

Chênh 

lệch
Nội dungSTT

Số liệu quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BNV ngày    tháng    năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)



Văn phòng Bộ
Ban Tôn giáo 

Chính phủ

Ban Thi đua - 

Khen thưởng 

Trung ương

Cục Văn thư 

và Lưu trữ 

Nhà nước

Tổng số liệu 

báo cáo 

quyết toán

Tổng số liệu 

quyết toán 

được duyệt

Chênh 

lệch
Nội dungSTT

Số liệu quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị

- Nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở 420 420 0

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 12,620 12,620 0 749 3,352

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1,700 1,700 0

3 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề 176,484 176,484 0 30,037 4,286 1,300 742

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 83,211 83,211 0 181

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 93,273 93,273 0 30,037 4,105 1,300 742

4 Sự nghiệp kinh tế 6,204 6,204 0 0 2,904 0 0

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 2,420 2,420 0 2,420

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 3,784 3,784 0 484

5 Sự nghiệp văn hóa thông tin 70,724 70,424 (300) 31 0 600 68,865

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 35,349 35,349 0 35,349

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 35,375 35,075 (300) 31 600 33,516

6 Chi viện trợ 7,915 7,915 0 499

II Nguồn vốn viện trợ (ghi thu - ghi chi, hoàn tạm ứng) 2,951 2,951 0 0 0 0 0

1 Chi quản lý hành chính 2,951 2,951 0 0 0 0 0

2 Dự án Cải cách hành chính 0 0 0 0

3 Dự án Công vụ công chức 0 0 0 0

4 Dự án VNM9P03 2,951 2,951 0 0

5 Viện trợ hoạt động 0 0 0 0



1 2

A Quyết toán thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí

Phí khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ

Phí dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

Phí khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ

Phí dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách

Phí khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4 Sự nghiệp kinh tế

Nội dungSTT Học viện 

Hành chính 

quốc gia

Viện Khoa 

học Tổ 

chức Nhà 

nước

Trường Đại 

học Nội vụ 

Hà Nội

Tạp chí Tổ 

chức Nhà 

nước

Trung tâm 

Thông tin

Dự án 

CVCC

Dự án 

VNM8P0

3

Dự án 

VNM9P0

4

Đề án 500 

trí thức 

trẻ

10 11 12 14 15 16 19

41 0 0 0 0 0 0

41 0 0 0 0 0 0

41

41 0

41

111,765 13,169 39,727 4,082 6,494 300 2,984 827

111,765 13,169 39,727 4,082 6,494 300 186 827

0 0 0 3,582 5,103 300 186 827

2,402 3,700

1,180 1,403 300 186 827

2,980 10,969 840 0 0 0 0

980 3,450 140 0 0 0 0

980 3,030 140

420

2,000 5,819 700

1,700

102,549 0 36,607 300 663 0 0

63,000 20,030

39,549 16,577 300 663

0 2,200 1,100 0 0 0 0

Số liệu quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị



Nội dungSTT

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

5 Sự nghiệp văn hóa thông tin

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

6 Chi viện trợ

II Nguồn vốn viện trợ (ghi thu - ghi chi, hoàn tạm ứng)

1 Chi quản lý hành chính

2 Dự án Cải cách hành chính

3 Dự án Công vụ công chức

4 Dự án VNM9P03

5 Viện trợ hoạt động

Học viện 

Hành chính 

quốc gia

Viện Khoa 

học Tổ 

chức Nhà 

nước

Trường Đại 

học Nội vụ 

Hà Nội

Tạp chí Tổ 

chức Nhà 

nước

Trung tâm 

Thông tin

Dự án 

CVCC

Dự án 

VNM8P0

3

Dự án 

VNM9P0

4

Đề án 500 

trí thức 

trẻ

Số liệu quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị

2,200 1,100

0 0 0 200 728 0 0

200 728

6,236 1,180

0 0 0 0 0 153 2,798 0

0 0 0 0 0 153 2,798 0

153 2,798
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